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Trang 1 

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi 
học sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Với a  là số thực dương tùy ý, ta có    ln 5 ln 3a a  bằng 

A. 
5

ln
3

. B. 
ln 5

ln 3
. C. 

 
 

ln 5

ln 3

a

a
. D.  ln 2a . 

Câu 2: Nếu 3log 4 a  thì 2log 3  bằng 

A. 
2

3

a
. B. 

2

a
. C. 

3

2a
. D. 

1

a
. 

Câu 3: Đồ thị các hàm số xy a  và logby x  được cho trong hình bên. 

Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. 0 1b a   . B. 1a   và 1b  . 

C. 0 1a b   . D. 0 1a   và 0 1b  .  

Câu 4: Đạo hàm của hàm số 3 2y x   là 

A. 23y x  . B. 43 2y x   . C. 23 2y x   . D. 43y x  . 

Câu 5: Đạo hàm của hàm số coty x  là 

A. tany x   . B. 
2

1

sin
y

x
  . C. tany x  . D. 

2

1

sin
y

x
   . 

Câu 6: Đạo hàm của hàm số logy x  là 

A. .ln10y x  . B. 
1

.ln10
y

x
  . C. 

ln10

x
y  . D. 

ln10
y

x
  . 

Câu 7: Một khối chóp có diện tích đáy bằng 260cm  và chiều cao bằng 12cm . Thể tích của khối chóp đó 

bằng 

A. 3720cm . B. 3240cm . C. 3120cm . D. 3360cm . 

Câu 8: Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 3 cm, 6 cm và 9 cm. Thể tích của khối hộp chữ nhật đó 
bằng 

A. 54cm3. B. 81cm3. C. 162cm3. D. 243cm3. 

Câu 9: Đạo hàm của hàm số 2 1y x   là 
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Câu 10: Đạo hàm của hàm số cos 2y x  là 

A. sin 2y x   . B. 2sin 2y x  . C. sin 2y x  . D. 2sin 2y x   . 

Câu 11: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 3y x x   tại điểm có hoành độ 1  có hệ số góc bằng 

A. 2 . B. 0 . C. 6 . D. 4 . 

Câu 12: Cho hàm số 
1

1

x
y

x





 có đồ thị  C  và   là tiếp tuyến của  C  tại điểm có tung độ bằng 0 . 

Phương trình của   là 

A. 
1 1

2 2
y x   . B. 2 1y x   . C. 

1 1

2 2
y x   . D. 2 1y x   . 
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Câu 13: Cho khối chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh ,a   SA ABC  và 2SB a . Thể tích của 

khối chóp đã cho bằng 

A. 
33

8

a
. B. 

3

4

a
. C. 

33

6

a
. D. 

33

4

a
. 

Câu 14: Cho khối lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy ABC  là tam giác vuông tại C  với 2 ,AC a  BC a  

và mặt bên ABB A   là hình vuông. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

A. 35a . B. 
35

3

a
. C. 32 5a . D. 

32 5

3

a
. 

Câu 15: Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức .. ,n rS Ae  trong đó A  là dân số 

của năm lấy làm mốc tính, S  là dân số sau n  năm và r  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017,  dân số 

Việt Nam là 93.671.600  người, giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,81%;  dự báo dân số Việt 

Nam vào năm 2035  là 
A. 109.256.100 . B. 108.311.100. C. 108.374.700. D. 107.500.500 . 

Câu 16: Một vật chuyển động với quãng đường được biểu thị theo thời gian t  là   3 23 9 2,s t t t t     

trong đó t  tính bằng giây (s) với 0,t   s  tính bằng mét (m). Gia tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc 

của vật triệt tiêu bằng 
A. 6 m/s2. B. 12 m/s2. C. 10m/s2. D. 8 m/s2. 

 
Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 18. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 17: Cho hàm số   3 23 4f x x x   . 

a) Đạo hàm của hàm số là   23 6f x x x   . 

b) Phương trình   0f x   có nghiệm là 1x   . 

c) Xét hàm số    g x f x . Ta có   3 2
1

4
g   . 

d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  y f x  tại điểm  1;2M  song song với đường thẳng : 3 5d y x   . 

Câu 18: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     cạnh a . 

a)  AB BDD B  . 

b)    ACC A BDD B    . 

c) Góc giữa AD  và A B  có số đo bằng 060 . 

d) Góc giữa  AD C  và  ABCD  có số đo bằng 045 . 
 

Phần III. Câu hỏi tự luận. Học sinh trình bày lời giải tự luận từ câu 19 đến câu 21. 

Câu 19: Giải phương trình  2log 3 4 5x   . 

Câu 20: Cho hàm số sin 2y x . Chứng minh rằng 4 0,y y x    . 

Câu 21: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a . Gọi H  là trung điểm của ,BC  biết 

 SH ABC  và 
3

2

a
SH  . 

a) Xác định và tính số đo góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng  SBC . 

b) Tính theo ,a  khoảng cách từ điểm C  đến mặt phẳng  SAB . 

- - - Hết - - - 
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ĐÁP ÁN 

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 
01. A 02. D 03. C 04. A 05. D 06. B 07. B 08. C 
09. A 10. D 11. B 12. C 13. B 14. A 15. C 16. B 
 
Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai: 

CÂU 17 CÂU 18 
a) Đ b) S c) Đ d) S a) S b) Đ c) Đ d) S 
 
Phần III. Câu hỏi tự luận: 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

19 

Giải phương trình  2log 3 4 5x   : 

  5
2

28
log 3 4 5 3 4 2

3
x x x        ………………………………………… 

 
 
0,5 x 2 

20 

Cho hàm số sin 2y x . Chứng minh rằng 4 0,y y x    . 

-Ta có 2cos 2 ,y x   4sin 2y x    ………………………………………………. 

-Suy ra 4 4sin 2 4sin 2 0,y y x x x      ………………………………………. 

-Kết luận: 4 0,y y x   ……………………………………………………. 

 

0,25 x 2 

0,25 

0,25 

21  

a)  
AH BC

AH SBC
AH SH


  

SH  là hình 

chiếu vuông góc của SA  trên  SBC …….. 

ASH  là góc tạo bởi SA  và  SBC ……. 

 
-Tam giác ASH  vuông tại ,H  ta có: 

  03
tan 30

3

AH
ASH ASH

SH
    ……… 

 
 

0,25 

0,25 
 
 
 
0,25 x 2 

b) Gọi M  là trung điểm ,AB AB CM   I  là trung điểm MB HI CM   

-Ta có      
AB IH

AB SHI SAB SHI
AB SH


    

 …………………………….. 

-Dựng     , ,HK SI K SI HK SAB HK d H SAB       ………………… 

-Do      2 , 2 , 2CB HB d C SAB d H SAB HK    …………………………. 

-Tính:    2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 4 52 3 13
,

9 13

a
d C SAB

HK HS HI HS CM a
       ……… 

 
 
0,25 
 
0,25 

0,25 
 
0,25 

 
 

- - - Hết - - - 
 


